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LỜI GIỚI THIỆU 

ọc công trình của Tiến Sĩ Trần Văn Đạt, tôi thực sự khâm phục về nhiệt tình và khả năng uyên bác của tác giả. Cuốn sách “Tiến Trình phát triển sản xuất lúa gạo ở Việt Nam: từ thời nguyên thủy đến hiện đại” là một công trình biên sọan, khảo cứu rất công phu, tập hợp rất nhiều tài liệu trong và ngòai nước. Tác giả đã ghi lại một cách hệ thống nghề trồng lúa ở nước ta qua các quá trình lịch sử, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình trồng lúa ở các vùng qua các triều đại, các chế độ. Tổng kết về giống lúa, kỹ thuật trồng lúa trong các điều kiện sinh thái khác nhau, so sánh giống lúa cải tiến với giống lúa cổ truyền, các khâu đầu tư cho trồng lúa, tiếp cận thị trường, xuất khẩu gạo, các chủ trương chánh sách, … đều được tác giả đề cập đến một cách tòan diện. Tiến sĩ Trần Văn Đạt là Chánh chuyên gia lúa gạo và Thư ký điều hành Ủy ban Lúa gạo quốc tế của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, những số liệu phong phú về trồng lúa trong nước và quốc tế được ông thu thập rất đáng tin cập. Tác giả đã xuất phát từ việc trồng lúa thời nguyên thủy đến hiện đại, cộng thêm nhận xét và đề xuất ý kiến, đã xây dựng một công trình có chiều rộng và chiều sâu. Đây là cuốn sách có giá trị tham khảo cho các nhà nghiên cứu, những người quan tâm đến cây lúa Việt Nam, cho việc giảng dạy ở các trường đại học và chuyên nghiệp, đặc biệt cho các sọan thảo phương hướng và sự phát triển trồng lúa ở nước ta - cây chủ lực để bảo đàm an tòan lương thực lâu dài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tháng 8 năm 2002

         Giáo sư, Viện sĩ VŨ TUYẾN HÒANG 
      Chủ  tịch Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và 
Kỹ thuật Việt Nam 

LỜI MỞ ĐẦU

Lúa gạo không những là nhu yếu phẩm của 80 triệu dân Việt nam mà còn là một nguồn năng lượng thiết yếu và thức ăn căn bản của hơn phân nửa dân số trên thế giới. Lúa trồng có thể hiện diện ở nước ta khoảng 8.000-10.000 năm trước trong nền văn hóa Hòa bình ở Đông nam á, và sau đó phát triển và tiến hóa dần theo thời gian với óc sáng tạo của con người. Các bộ lạc trồng lúa đã xuất hiện khắp nơi trong nước vào khoảng 5.000-6.000 năm trước, đã mang đến đời sống tương đối ổn định cho cư dân và tạo nên yếu tố căn bản cho sự tiến bộ và nền văn minh dân tộc sau này. Vào thời Cổ đại, người Việt đã có một số kinh nghiệm và hiểu biết về ngành trồng lúa mà chủ yếu là trồng lúa nước và lúa rẫy. Thời kỳ này đã tạo nên một nền văn minh Cổ Việt và đã mở đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước cũng như sự trưởng thành của dân tộc trong quá trình dựng nước. Tiếp theo là thời kỳ Bắc thuộc rồi độc lập, sự phát triển trồng lúa bị trì trệ vì nền văn hóa Nho giáo thiếu tính chất thực tế và khoa học. Trong thời gian này, tăng gia sản xuất lúa gạo phần lớn do các chương trình khai khẩn đất mới và liên tục bành trướng lãnh thổ về phương Nam. Vào thời kỳ Pháp thuộc, do tiếp cận với nền văn minh Tây Âu, ngành canh tác lúa đã bắt đầu khởi sắc, thắm nhuần kiến thức tân tiến và thực nghiệm để chuẩn bị cho đất nước cuộc Cách Mạng Xanh sau này.   

Cuộc Cánh Mạng Xanh đã xảy ra trên thế giới, ngoại trừ Phi châu, trong hơn ba thập niên vừa qua và mang đến nhân loại những kỷ thuật tân tiến làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn của nhiều quốc gia gồm cả nước ta. Cuộc Cách Mạng lớn lao này cũng đã giúp một số dân tộc của các nước đang mở mang thoát khỏi nạn đói kém mà nhiều chuyên gia đã tiên đoán có thể xảy ra vào cuối thế kỷ XX. Ở Việt nam, cuộc Cách Mạng Xanh đã khởi xướng vào năm 1968 khi lúa Thần nông 8 và các giống lúa cải tiến khác được nông dân trồng đại trà cho đến ngày hôm nay, đã đưa xứ sở lên vị trí thứ hai của những nước xuất khẩu gạo trên thế giới.


Theo lời mời của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Văn Luật, cựu Giám Đốc đầu tiên của Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, tài liệu “Những tiến bộ trong ngành sản xuất lúa gạo ở Việt Nam và sự cần thiết phải chuyển đổi cơ cấu trong thời gian tới” đã được soạn thảo trong thời gian hạn hẹp, nhằm đóng góp cho quyển sách “Cây Lúa Việt Nam - Thế Kỷ 20” đã được phát hành trong 2001. Vì lúa gạo có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước và tiến trình văn minh của dân tộc, tác giả đã cố gắng sưu tập một số thông tin và tư liệu liên quan đến lịch sử tiến hóa của ngành này từ thời nguyên thủy đến trước thời Pháp thuộc. Vì thế, tài liệu nêu trên đã được bổ túc thêm với một số liệu mới và đồng thời được chi tiết hóa với các thông tin cập nhật, cần thiết để cuối cùng trở nên quyển sách “Tiến Trình Phát Triển Sản Xuất Lúa Gạo Ở Việt Nam: Từ thời Nguyên thủy đến hiện nay”.

Trong tài liệu này, ngành trồng lúa đã được soạn thảo qua các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước với các chương như sau: 

Chương I:     Cây lúa loài Oryza.

Chương II:   Các giai đoạn trồng lúa từ thời nguyên thủy đến thời độc lập (trước Pháp thuộc).

Chương III: Phát triển sản xuất lúa gạo từ thời Pháp thuộc đến trước Cách Mạng Xanh.
Chương IV: Phát triển sản xuất lúa gạo trong cuộc Cách Mạng Xanh.
Ngoài ra, tiến trình của lề lối canh tác lúa, tình hình thị trường và chính sách lúa gạo trong nước được ghi nhận ở Chương V:“Tiến trình sản xuất và phân phối lúa gạo”.   Một số vấn đề ảnh hưởng đến tương lai của ngành trồng lúa cũng được nêu ra trong Chương VI:“Các thử thách lớn trong ngành trồng lúa” và một số đề nghị về kỹ thuật nhằm định hướng cho canh tác lúa trong thời gian sắp đến được ghi nhận trong Chương VII:“Phương hướng trồng lúa trong những thập niên tới.” 


Tác giả thành thật cảm ơn về gợi ý và đóng góp nhiều ý kiến, thông tin và tài liệu quý báu cho quyển sách này từ quý đồng nghiệp - Giáo sư Tôn Thất Trình, Giáo sư Tiến sĩ Nguyển Văn Luật, Giáo sư Thái Công Tụng, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ, Chuyên gia Phạm Thanh Khâm, Tổng biên tập Phan Hữu Trinh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Tiến sĩ Lê Thị Hoàn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Bá Bổng, Phó Giáo sư Tiến sĩ  Bùi Chí Bửu và Thạc sĩ Nguyễn Khắc Quỳnh. 


Trong quyển sách này chắc có nhiều khuyết điểm không thể tránh được vì vấn đề thời gian giới hạn và thông tin chưa được đầy đủ trong lúc soạn thảo. Tác giả rất mong mỏi nhận được các ý kiến xây dựng để tài liệu này được cải tiến và phong phú hơn trong tương lai.





Rome, 15 tháng 10 năm 2001






 Trần Văn Đạt 


(Đoạn văn dành cho mặt bìa sau)

	Việt Nam có thể là môt trong những trung tâm xuất hiện những cây lúa trồng đầu tiên trên thế giới.  Các di chỉ khảo cổ cho thấy rằng cư dân biết đến cây lúa dùng để ăn từ 10.000 năm trước và có những bộ lạc trồng lúa cách nay khoảng 6.000 năm đã làm thay đổi hẳn tình trạng xã hội sau này vì nghề trồng lúa giúp cho đời sống con người ổn định hơn.  Vào buổi đầu dựng nước, người Lạc Việt đã biết trồng lúa mà đa số là loại lúa nếp theo nước thủy triều lên xuống. Người dân biết cấy lúa và thâm canh vụ rất sớm. Với xuất hiện của kim loại đồng, gang, sắt, người dân có phương tiện canh tác hữu hiệu để sản xuất nhiều lúa hơn.  Vì có nhiều ưu thế, cây lúa đã trở nên thức ăn căn bản không những của dân Việt mà còn nhiều nước khác trong vùng châu Á.  Cây lúa đã tiến triển lâu dài trong thiên nhiên và được thuần thục liên tục bỡi con người. Ngoài ra, nông dân có bản chất cần cù với nhiều óc sáng tạo đã làm năng suất lúa tăng từ vài trăm kilô lên hơn 4 tấn mỗi hecta trong khoảng hơn 2.000 năm, đồng thời diện tích đất trồng lúa bành trướng đến hơn 7 triệu ha, qua cuộc nam tiến trong các thời kỳ Bắc thuộc, độc lập, Pháp thuộc và thống nhất xứ sở.  Cuộc Cách Mạng Xanh đã bùng lên từ năm 1968 với sử dụng triệt để các giống cao năng, hệ thống tưới tiêu và chất nông hóa đã làm sản xuất lúa tăng lên gấp bội và Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới.  
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